TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
	TT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	

	1
	Đặng Thị Vân
	2
	5
	
	

	2
	Vũ Ngọc Linh
	4
	4
	
	

	3
	Vũ Thị Quy
	19
	21
	
	

	4
	Nguyễn T Thảo
	19
	24
	
	

	5
	Phạm Thị Nhị
	19
	17
	
	

	6
	Phạm Thị Xuyến
	19
	18
	
	

	7
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	
	

	8
	Lê Thị Thuý
	19
	18
	
	

	9
	Lương Thị Lụa B
	19
	16.5
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	18
	
	

	11
	Vũ Ngọc Anh
	19
	18.5
	
	

	12
	Phạm Thị Hằng
	19
	21
	
	

	13
	Quách Duy Phương
	19
	18.5
	
	

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	19
	17.5
	
	

	15
	Lê Thị Lụa A
	19
	19
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hường
	19
	20
	
	

	17
	An Thị Huyến
	16
	15
	
	

	18
	Đặng Thị Yến
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	
	
	
	

	20
	Đoàn Thị Tươi
	
	12
	
	

	25
	Nguyễn Thị Thành
	
	4
	
	

	21
	Bùi Thị Nguyệt
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Văn Long
	
	9
	
	

	23
	Phạm Thị Ngà
	13
	13
	
	

	24
	Nguyễn T Huyền
	19
	22
	
	

	25
	Nguyễn Văn Trung
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DẠY THAY THÁNG 8+9 ( 6TUẦN )

(NĂM HỌC 2013 – 2014)

	TT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	Dạy thay
	Lao động
	Tổng
	Kí nhận
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Vân
	2
	5
	13
	3
	
	16*
	
	

	2
	Vũ Ngọc Linh
	4
	4
	0
	
	
	0
	
	

	3
	Vũ Thị Quy
	19
	21
	12
	3
	
	18*
	
	

	4
	Nguyễn T Thảo
	19
	24
	30
	
	
	30
	
	

	5
	Phạm Thị Nhị
	19
	17
	-12
	
	
	-6
	
	

	6
	Phạm Thị Xuyến
	19
	12
	-42
	
	
	-42
	
	Dạy thêm sặt

	7
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	-6
	
	2
	-4
	
	

	8
	Lê Thị Thuý
	19
	18
	-6
	2
	
	-4
	
	

	9
	Lương Thị Lụa B
	19
	16.5
	-15
	2
	6
	-7
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	18
	-6
	
	1
	-5
	
	

	11
	Vũ Ngọc Anh
	19
	18.5
	-3
	1
	2
	0
	
	

	12
	Phạm Thị Hằng
	19
	21
	12
	
	2
	14
	
	

	13
	Quách Duy Phương
	19
	18.5
	-3
	1
	
	-2
	
	

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	19
	17.5
	-9
	3
	8
	2
	
	

	15
	Lê Thị Lụa A
	19
	19
	0
	3
	2
	5
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hường
	19
	20
	6
	
	3
	9
	
	

	17
	An Thị Huyến
	16
	15
	///
	///
	///
	///
	///
	Ra dạy 9/10

	18
	Đặng Thị Yến
	
	
	
	
	
	
	
	Nghỉ đẻ

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	
	
	
	
	
	
	
	Nghỉ đẻ

	20
	Đoàn Thị Tươi
	
	12
	
	1
	
	13
	
	HĐ 

	25
	Nguyễn Thị Thành
	
	4
	
	-2
	
	2
	
	HĐ TG

	21
	Bùi Thị Nguyệt
	
	
	
	6
	
	6
	
	TV

	22
	Nguyễn Văn Long
	
	9
	
	
	
	
	
	HĐ TG

	23
	Phạm Thị Ngà
	13
	13
	78
	1
	
	79
	
	HĐ TG

	24
	Nguyễn T Huyền
	19
	22
	15
	
	
	15
	
	Chuyển 23/9

	25
	Nguyễn Văn Trung
	
	
	
	
	
	
	GV TG
	GV TG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Huyền đi từ 23/9/2013. Tính đến 23 tháng 9 dạy 5 tuần .

- Từ ngày 23/9/2013  Đ.Vân dạy văn 7A (4T). Trong tháng 8+ 3 tuần tháng 9 vượt 2 tiết. Tuần cuối tháng 9  vượt 3 tiết .

- Từ 23/9.  Tươi dạy 1 tuần tháng 9 .

- Từ 23/9/2013 Đ/C Quy thêm 3 tiết TT. 1 tuần của  tháng 9 thêm 3 tiết .

- Ngày 26/9 Thành nghỉ 2 tiết (HNCBCC). Trong tháng 9 Đ/C Thành dạy 2 tiết.

- An Huyến ra dạy từ ngày 9/10/2013.

- Xuyến dạy thêm 6tiết/tuần cho trường Sặt tổng là 24tiết/tuần

- Cô Nguyệt dạy thay Trung 6 tiết.

- Thầy Trung dạy GDCD tổng: 8 Tuần = 72tiết – 18Tiết (15tiết dạy thay+3 tiết của tuần 8 Huyến dạy) = 54Tiết.

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DẠY THAY THÁNG 10 ( 4TUẦN )

(NĂM HỌC 2013 – 2014)

	TT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	Dạy thay
	Lao động
	Tổng
	Kí nhận
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Vân
	2
	5
	12
	
	
	12                                                                         
	
	

	2
	Vũ Ngọc Linh
	4
	4
	0
	
	
	0
	
	

	3
	Vũ Thị Quy
	19
	24
	20
	1
	
	21
	
	

	4
	Nguyễn T Thảo
	19
	24
	20                                                 
	
	
	20
	
	

	5
	Phạm Thị Nhị
	19
	17
	-8
	3
	
	-5
	
	

	6
	Phạm Thị Xuyến
	19
	12
	-28
	
	
	-28
	
	Dạy thêm sặt

	7
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	-4
	3
	
	-1
	
	

	8
	Lê Thị Thuý
	19
	18
	-4
	
	
	-4
	
	

	9
	Lương Thị Lụa B
	19
	16.5
	-10
	6
	4
	10*
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	18
	-4
	1
	
	-3
	
	

	11
	Vũ Ngọc Anh
	19
	18.5
	-2
	1
	4
	3
	
	

	12
	Phạm Thị Hằng
	19
	21
	8
	9
	
	17
	
	

	13
	Quách Duy Phương
	19
	18.5
	-2
	2
	
	0
	
	

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	19
	17.5
	-6
	
	6
	0
	
	

	15
	Lê Thị Lụa A
	19
	19
	0
	5
	
	5
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hường
	19
	20
	4
	
	
	4
	
	


	17
	An Thị Huyến
	16
	15
	-3
	
	
	-3
	///
	Ra dạy 9/10

	18
	Đặng Thị Yến
	
	
	
	
	
	
	
	Nghỉ đẻ

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	
	
	
	
	
	
	
	Nghỉ đẻ

	20
	Đoàn Thị Tươi
	
	12
	
	
	
	
	
	HĐ 

	25
	Nguyễn Thị Thành
	
	4
	
	
	
	16
	
	HĐ TG

	21
	Bùi Thị Nguyệt
	
	
	
	3
	
	3
	
	TV

	22
	Nguyễn Văn Long
	
	9
	
	
	
	
	
	HĐ TG

	23
	Phạm Thị Ngà
	7
	7
	35
	
	
	35*
	
	HĐ TG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Cô Lụa B dạy 10 tiết HSY trong tháng 10

* Cô Ngà

- Tuần 1 tháng 10 Từ 1/10 đến 6/10 dậy 13 tiết

- Tuần 2 tháng 10 Từ 7/10 đến 12/10 dậy 8 tiết

- Bắt đầu từ Tuần 3 tháng 10 dậy 7 tiết/Tuần

- Tổng4 tuần tháng 10 là (13+8+7.2) =  35 tiết                                                                                                                                                                                                                                            

Người lập:

Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DẠY THAY THÁNG 11 ( 4TUẦN )

(NĂM HỌC 2013 – 2014)

	TT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	Dạy thay
	Lao động
	Tổng
	Kí nhận
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Vân
	2
	5
	12
	3
	
	15
	
	

	2
	Vũ Ngọc Linh
	4
	4
	0
	
	
	0
	
	

	3
	Vũ Thị Quy
	19
	24
	20
	
	
	20
	
	

	4
	Nguyễn T Thảo
	19
	24
	20                                                 
	9
	
	29
	
	

	5
	Phạm Thị Nhị
	19
	17
	-8
	4
	
	-4
	
	

	6
	Phạm Thị Xuyến
	19
	18
	-28
	
	
	-28
	
	Dạy thêm sặt

	7
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	-4
	
	
	-4
	
	

	8
	Lê Thị Thuý
	19
	18
	-4
	
	
	-4
	
	

	9
	Lương Thị Lụa B
	19
	16.5
	-10
	
	6
	-4
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	18
	-4
	
	
	-4
	
	

	11
	Vũ Ngọc Anh
	19
	18.5
	-2
	
	4
	2
	
	

	12
	Phạm Thị Hằng
	19
	21
	8
	
	
	8
	
	

	13
	Quách Duy Phương
	19
	18.5
	-2
	5
	
	3
	
	

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	19
	17.5
	-6
	4
	
	-2
	
	

	15
	Lê Thị Lụa A
	19
	19
	0
	5
	
	5
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hường
	19
	20
	4
	
	10
	14
	
	

	17
	An Thị Huyến
	16
	15
	-4
	
	
	-4
	///
	Ra dạy 9/10

	18
	Đặng Thị Yến
	
	
	
	
	
	
	
	Nghỉ đẻ

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	
	
	
	13
	
	13
	
	Nghỉ đẻ

	20
	Đoàn Thị Tươi
	
	12
	
	
	
	0
	
	HĐ 

	25
	Nguyễn Thị Thành
	
	4
	
	
	
	16
	
	HĐ TG

	21
	Bùi Thị Nguyệt
	
	
	
	
	
	
	
	TV

	22
	Nguyễn Văn Long
	
	9
	
	
	
	36
	
	HĐ TG

	23
	Phạm Thị Ngà
	7
	7
	0
	
	
	28
	
	HĐ TG


*  Các Đ/C dạy HSY khối 6,7,8 chưa cộng số tiết vào bảng trên của tháng 11. Sẽ cộng vào bảng tổng hợp cả HKI.

Người lập:

Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DẠY THAY THÁNG 12 ( 4TUẦN )

(NĂM HỌC 2013 – 2014)

	TT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	Dạy thay
	Lao động
	Tổng
	Kí nhận
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Vân
	2
	5
	12
	
	
	12
	
	

	2
	Vũ Ngọc Linh
	4
	4
	0
	
	
	0
	
	

	3
	Vũ Thị Quy
	19
	24
	20
	1
	
	21
	
	

	4
	Nguyễn T Thảo
	19
	24
	20                                                 
	4(HSY)
	
	24
	
	

	5
	Phạm Thị Nhị
	19
	17
	-8
	
	
	-8
	
	

	6
	Phạm Thị Xuyến
	19
	12
	-28
	
	
	-28
	
	Dạy thêm sặt

	7
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	-4
	5(HSY)
	
	1
	
	

	8
	Lê Thị Thuý
	19
	18
	-4
	10(HSY)
	
	6
	
	

	9
	Lương Thị Lụa B
	19
	16.5
	-10
	20(HSY)
	
	10
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	18
	-4
	4(HSY)
	
	0
	
	

	11
	Vũ Ngọc Anh
	19
	18.5
	-2
	
	2
	0
	
	

	12
	Phạm Thị Hằng
	19
	21
	8
	
	
	8
	
	

	13
	Quách Duy Phương
	19
	18.5
	-2
	
	
	-2
	
	

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	19
	17.5
	-6
	1
	7
	2
	
	

	15
	Lê Thị Lụa A
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hường
	19
	20
	4
	
	
	4
	
	

	17
	An Thị Huyến
	16
	15
	-4
	
	
	-4
	
	Ra dạy 9/10

	18
	Đặng Thị Yến
	
	
	
	
	
	0
	
	Nghỉ đẻ

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	
	
	
	
	
	0
	
	Nghỉ đẻ

	20
	Đoàn Thị Tươi
	
	12
	
	10(HSY)
	
	10
	
	HĐ 

	25
	Nguyễn Thị Thành
	
	4
	16
	
	
	16
	
	HĐ TG

	21
	Bùi Thị Nguyệt
	
	
	
	1
	
	1
	
	TV

	22
	Nguyễn Văn Long
	
	9
	36
	
	
	36
	
	HĐ TG

	23
	Phạm Thị Ngà
	7
	7
	28
	
	
	28
	
	HĐ TG


*  Các Đ/C dạy HSY khối 6,7,8 chưa cộng số tiết vào bảng trên của tháng 12. Sẽ cộng vào bảng tổng hợp cả HKI.

Người lập: 

Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DẠY THAY 5 THÁNG CẢ KÌ 1 (18 tuần)

(NĂM HỌC 2013 – 2014)

	TT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	T8+9
	T10
	T11
	T12
	Tổng
	Kí tên
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Vân
	2
	16
	12                                                                         
	15
	12
	55
	
	

	2
	Vũ Ngọc Linh
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3
	Vũ Thị Quy
	19
	18
	21
	20
	21
	80
	
	

	4
	Nguyễn T Thảo
	19
	30
	20
	29
	24
	103
	
	


	5
	Phạm Thị Nhị
	19
	-6
	-5
	-4
	-8
	-23
	
	

	6
	Phạm Thị Xuyến
	19
	-42
	-28
	-28
	-28
	-126
	
	

	7
	Vũ Thị Mơ
	19
	-4
	-1
	-4
	1
	-8
	
	

	8
	Lê Thị Thuý
	19
	-4
	-4
	-4
	6
	-6
	
	

	9
	Lương Thị Lụa B
	19
	-7
	10
	-4
	10
	9
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	-5
	-3
	-4
	0
	-12
	
	

	11
	Vũ Ngọc Anh
	19
	0
	3
	2
	0
	5
	
	

	12
	Phạm Thị Hằng
	19
	14
	17
	8
	8
	47
	
	

	13
	Quách Duy Phương
	19
	-2
	0
	3
	-2
	-1
	
	

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	19
	2
	0
	-2
	2
	2
	
	

	15
	Lê Thị Lụa A
	19
	5
	5
	5
	0
	15
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hường
	19
	9
	4
	14
	4
	31
	
	

	17
	An Thị Huyến
	16
	///
	-3
	-4
	-4
	-11
	
	

	18
	Đặng Thị Yến
	0
	
	
	
	0
	0
	
	

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	0
	
	
	13
	0
	13
	
	

	20
	Đoàn Thị Tươi
	
	
	
	
	10
	10
	
	

	21
	Nguyễn Thị Thành
	
	2
	16
	16
	16
	50
	
	

	22
	Bùi Thị Nguyệt
	
	6
	3
	
	1
	10
	
	

	23
	Nguyễn Văn Long
	0
	54
	36
	36
	36
	162
	
	

	24
	Phạm Thị Ngà
	7
	79
	35
	28
	28
	170
	
	

	
	Tổng dư kì I
	
	
	
	
	
	683
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Tính đến hết tuần 18 (hết học kì 1)

-  Lê Huệ Thành dạy từ tuần 12 tháng 9 :

 Tháng 9 dạy 2tiết + Tháng 10(16 tiết) + Tháng 11(16 tiết) + Tháng 12(16 tiết)= 50 tiết
- Phạm thị Ngà Tháng 8+9 = 79 tiết, Tháng 10 = 35 tiết, Tháng 11+ 12 = 56 tiết. Tổng cô Ngà dạy là 170 tiết.
-  Nguyễn Văn Long dạy hết tuần:18 là 18 X 9 = 162 tiết - 16 tiết dạy thay =  146 Tiết 

- Huyền trong tháng 8+9 dư 15 tiết
- Xuyến thiếu -126 tiết + 100 tiết dạy trường Sặt = -26 tiết
Người lập: 

Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN KÌ 2 NĂM 2014
	TT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	

	1
	Đặng Thị Vân
	2
	2
	
	

	2
	Vũ Ngọc Linh
	4
	4
	
	

	3
	Vũ Thị Quy
	19
	22
	
	

	4
	Nguyễn T Thảo
	19
	21
	
	

	5
	Phạm Thị Nhị
	19
	13
	
	

	6
	Phạm Thị Xuyến
	19
	14
	
	

	7
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	
	

	8
	Lê Thị Thuý
	19
	18
	
	

	9
	Lương Thị Lụa B
	19
	17
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	18
	
	

	11
	Vũ Ngọc Anh
	19
	14
	
	

	12
	Phạm Thị Hằng
	19
	19
	
	

	13
	Quách Duy Phương
	19
	18.5
	
	

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	19
	17.5
	
	

	15
	Lê Thị Lụa A
	19
	19
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hường
	19
	20
	
	

	17
	An Thị Huyến
	16
	16
	
	

	18
	Đặng Thị Yến
	16
	12
	
	

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	16
	14
	
	

	20
	Đoàn Thị Tươi
	14
	14
	
	

	21
	Nguyễn Văn Long
	9
	9
	
	

	22
	Bùi Thị Nguyệt
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DẠY THAY THÁNG 01/2014 ( 3TUẦN )

(NĂM HỌC 2013 – 2014)
	TT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	Dạy thay
	Lao động
	Tổng
	Kí nhận
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Vân
	2
	5
	9
	6
	
	15
	
	

	2
	Vũ Ngọc Linh
	4
	4
	0
	
	
	0
	
	

	3
	Vũ Thị Quy
	19
	22
	9
	
	
	9
	
	

	4
	Nguyễn T Thảo
	19
	24
	15
	
	
	15
	
	

	5
	Phạm Thị Nhị
	19
	13
	-18
	2
	
	-16
	
	

	6
	Phạm Thị Xuyến
	19
	14
	-15
	
	
	-15
	
	Dạy thêm sặt

	7
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	-3
	 
	
	-3
	
	

	8
	Lê Thị Thuý
	19
	18
	-3
	
	
	-3
	
	

	9
	Lương Thị Lụa B
	19
	18
	-3
	2
	
	-1
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	18
	-3
	
	
	-3
	
	

	11
	Vũ Ngọc Anh
	19
	14
	-15
	8
	
	-7
	
	

	12
	Phạm Thị Hằng
	19
	19
	0
	4
	
	4
	
	

	13
	Quách Duy Phương
	19
	18.5
	-1.5
	
	
	-1.5
	
	

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	19
	17.5
	-4.5
	
	8
	3.5
	
	

	15
	Lê Thị Lụa A
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hường
	19
	20
	3
	
	
	3
	
	

	17
	An Thị Huyến
	16
	16
	0
	
	
	0
	///
	Ra dạy 9/10

	18
	Đặng Thị Yến
	16
	12
	-12
	
	
	-12
	
	Nghỉ đẻ

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	Nghỉ đẻ

	20
	Đoàn Thị Tươi
	14
	14
	0
	
	
	0
	
	HĐ 

	21
	Nguyễn Văn Long
	9
	9
	0
	
	
	0
	
	HĐ TG

	22
	Bùi Thị Nguyệt
	
	
	
	3
	
	3
	
	Tviện

	23
	Lê Huệ Thành
	14
	
	
	
	
	14
	
	HĐ


Người lập
Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DẠY THAY THÁNG 02/2014 ( 3TUẦN )

(NĂM HỌC 2013 – 2014)
	TT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	Dạy thay
	Lao động
	Tổng
	Kí nhận
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Vân
	2
	2
	0
	2
	
	2
	
	

	2
	Vũ Ngọc Linh
	4
	4
	0
	1
	
	1
	
	

	3
	Vũ Thị Quy
	19
	22
	9
	8
	
	17
	
	

	4
	Nguyễn T Thảo
	19
	20
	3
	5
	
	8
	
	

	5
	Phạm Thị Nhị
	19
	13
	-18
	
	
	-18
	
	

	6
	Phạm Thị Xuyến
	19
	14
	-15
	1
	
	-14
	
	Dạy thêm sặt

	7
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	-3
	
	
	-3
	
	

	8
	Lê Thị Thuý
	19
	18
	-3
	
	
	-3
	
	

	9
	Lương Thị Lụa B
	19
	18
	-3
	
	
	-3
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	18
	-3
	
	
	-3
	
	

	11
	Vũ Ngọc Anh
	19
	14
	-15
	1
	
	-14
	
	

	12
	Phạm Thị Hằng
	19
	19
	0
	5
	
	5
	
	

	13
	Quách Duy Phương
	19
	18.5
	-1.5
	
	
	-1.5
	
	

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	19
	17.5
	-4.5
	
	8
	3.5
	
	

	15
	Lê Thị Lụa A
	19
	19
	0
	2
	
	2
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hường
	19
	20
	3
	
	
	3
	
	

	17
	An Thị Huyến
	16
	16
	0
	2
	
	2
	///
	Ra dạy 9/10

	18
	Đặng Thị Yến
	16
	12
	-12
	
	
	-12
	
	Nghỉ đẻ

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	16
	14
	-6
	4
	
	-2
	
	Dạy từ 16/2

	20
	Đoàn Thị Tươi
	14
	14
	0
	
	
	0
	
	HĐ 

	21
	Nguyễn Văn Long
	9
	9
	0
	
	
	0
	
	HĐ TG

	22
	Bùi Thị Nguyệt
	TV
	TV
	0
	1
	
	1
	
	Tviện


Chú thích:

- Từ 10/1 Thảo bàn giao cho Tươi 4 tiết Văn 6C nên còn 20 tiết

- Thanh vân ra dạy đúng ngày từ 16/2 nhưng ra dạy sớm từ 10/2 nên cuối năm sẽ  thanh toán riêng tiền thừa giờ 1 tuần là 14 tiết.
Người lập

Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DẠY THAY THÁNG 03/2014 (4TUẦN)

(NĂM HỌC 2013 – 2014)
	TT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	Dạy thay
	Lao động
	Tổng
	Kí nhận
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Vân
	2
	2
	0
	
	
	0
	
	

	2
	Vũ Ngọc Linh
	4
	4
	0
	
	
	0
	
	

	3
	Vũ Thị Quy
	19
	22
	12
	
	
	12
	
	

	4
	Nguyễn T Thảo
	19
	20
	4
	
	
	4
	
	

	5
	Phạm Thị Nhị
	0
	0
	-24
	
	
	0
	
	Về hưu Từ1/3

	6
	Phạm Thị Xuyến
	19
	14
	-20
	
	
	-20
	
	Dạy thêm sặt

	7
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	-4
	
	2
	-2
	
	

	8
	Lê Thị Thuý
	19
	18
	-4
	
	
	-4
	
	

	9
	Lương Thị Lụa B
	19
	18
	-4
	
	2
	-2
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	18
	-4
	
	
	-4
	
	

	11
	Vũ Ngọc Anh
	19
	19
	0
	
	4
	4
	
	

	12
	Phạm Thị Hằng
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	13
	Quách Duy Phương
	19
	18.5
	-2
	1
	
	-1
	
	

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	19
	17.5
	-6
	
	6
	0
	
	

	15
	Lê Thị Lụa A
	19
	19
	0
	4
	
	4
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hường
	19
	20
	4
	
	
	4
	
	

	17
	An Thị Huyến
	16
	18
	8
	
	
	8
	///
	Ra dạy 9/10

	18
	Đặng Thị Yến
	16
	17
	4
	
	
	4
	
	Nghỉ đẻ

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	16
	17
	4
	
	
	4
	
	Nghỉ đẻ

	20
	Đoàn Thị Tươi
	14
	14
	0
	
	
	0
	
	HĐ 

	21
	Nguyễn Văn Long
	9
	9
	0
	
	
	0
	
	HĐ TG

	22
	Bùi Thị Nguyệt
	
	
	
	
	
	0
	
	Tviện


- Tháng 3 cô Anh nhận thêm 5 tiết đồ dùng của cô Nhị, tổng tiết cô Anh là 19
Người lập

Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DẠY THAY THÁNG 04/2014 ( 4TUẦN )

(NĂM HỌC 2013 – 2014)
	TT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	Dạy thay
	Lao động
	Tổng
	Kí nhận
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Vân
	2
	2
	0
	2
	
	2
	
	

	2
	Vũ Ngọc Linh
	4
	4
	0
	
	
	0
	
	

	3
	Vũ Thị Quy
	19
	22
	12
	
	
	12
	
	

	4
	Nguyễn T Thảo
	19
	20
	4
	
	
	4
	
	

	5
	Phạm Thị Nhị
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Về hưu Từ1/3

	6
	Phạm Thị Xuyến
	19
	14
	-20
	
	
	-20
	
	Dạy thêm sặt

	7
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	-4
	
	
	-4
	
	

	8
	Lê Thị Thuý
	19
	18
	-4
	
	
	-4
	
	

	9
	Lương Thị Lụa B
	19
	18
	-4
	
	3
	-1
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	18
	-4
	
	
	-4
	
	

	11
	Vũ Ngọc Anh
	19
	19
	0
	1
	5
	6
	
	

	12
	Phạm Thị Hằng
	19
	19
	0
	2
	
	2
	
	

	13
	Quách Duy Phương
	19
	18.5
	-2
	
	
	-2
	
	

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	19
	17.5
	-6
	2
	10
	6
	
	

	15
	Lê Thị Lụa A
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hường
	19
	20
	4
	
	
	4
	
	

	17
	An Thị Huyến
	16
	18
	8
	
	
	8
	/////////
	Ra dạy 9/10

	18
	Đặng Thị Yến
	16
	17
	4
	
	
	4
	
	Nghỉ đẻ

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	16
	17
	4
	
	
	4
	
	Nghỉ đẻ

	20
	Đoàn Thị Tươi
	14
	14
	0
	5
	
	5
	
	HĐ 

	21
	Nguyễn Văn Long
	9
	9
	0
	
	
	0
	
	HĐ TG

	23
	Bùi Thị Nguyệt
	
	
	
	
	
	
	
	Tviện


Người lập

Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DẠY THAY THÁNG 05/2014 ( 3TUẦN )

(NĂM HỌC 2013 – 2014)
	TT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	Dạy thay
	Lao động
	HSY
	Tổng
	Kí nhận
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Vân
	2
	2
	0
	
	
	
	0
	
	

	2
	Vũ Ngọc Linh
	4
	4
	0
	
	
	
	0
	
	

	3
	Vũ Thị Quy
	19
	22
	9
	
	
	
	9
	
	

	4
	Nguyễn T Thảo
	19
	20
	3
	7
	
	
	10
	
	

	5
	Phạm Thị Nhị
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	
	Về hưu Từ1/3

	6
	Phạm Thị Xuyến
	19
	14
	-15
	2
	
	
	-13
	
	Dạy thêm sặt

	7
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	-3
	
	
	6
	3
	
	

	8
	Lê Thị Thuý
	19
	18
	-3
	3
	
	6
	6
	
	

	9
	Lương Thị Lụa B
	19
	18
	-3
	
	
	9
	6
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	18
	-3
	
	1
	
	-2
	
	

	11
	Vũ Ngọc Anh
	19
	19
	0
	1
	5
	
	6
	
	

	12
	Phạm Thị Hằng
	19
	19
	0
	
	
	
	0
	
	

	13
	Quách Duy Phương
	19
	18.5
	-1.5
	
	
	
	-1.5
	
	

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	19
	12.5
	-19.5
	2
	4
	
	-13.5
	
	

	15
	Lê Thị Lụa A
	19
	14
	-15
	
	4
	
	-11
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hường
	19
	20
	3
	
	8
	
	11
	
	

	17
	An Thị Huyến
	19
	18
	-3
	
	
	
	-3
	///
	Ra dạy 9/10

	18
	Đặng Thị Yến
	16
	17
	3
	
	
	
	3
	
	Nghỉ đẻ

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	16
	14
	-6
	4
	
	6
	4
	
	Nghỉ đẻ

	20
	Đoàn Thị Tươi
	14
	14
	0
	
	
	12
	12
	
	HĐ 

	21
	Nguyễn Văn Long
	9
	9
	0
	
	
	
	0
	
	HĐ TG

	22
	Bùi Thị Nguyệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tviện

	23
	Vũ Thị Thêu
	19
	13
	-18
	
	4
	
	-14
	
	Dạy từ đầu T4


* Chú thích

- Từ tháng 5 Thùy Linh bàn giao cho Thêu 5 tiết ( 4 tiết dạy + 1 tiết phòng sinh)  tiết còn 12.5 tiết
- Từ tháng 5 Cô Lụa A  bàn giao cho Thêu 5 tiết ( 4 tiết dạy + 1 tiết phòng sinh)  tiết còn 14 tiết
- Thanh Vân bàn giao cho Thêu 3 tiết còn 14 tiết
- Mơ, Thúy, LụaB, Tươi, T Vân thêm tiết HSY.
- An huyến ra muộn 1 tuần trả tiền cho người dạy thay 14 tiết.
- Thanh Vân ra sớm 1 tuần được trả tiền dạy thay thêm 14 tiết.
Người lập

Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DẠY THAY CẢ KÌ 2 ( 17TUẦN )

(NĂM HỌC 2013 – 2014)
	TT
	Họ Và Tên
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	Ki2

	1
	Đặng Thị Vân
	15
	2
	0
	2
	0
	19

	2
	Vũ Ngọc Linh
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	3
	Vũ Thị Quy
	11
	17
	12
	12
	9
	61

	4
	Nguyễn T Thảo
	15
	8
	4
	4
	10
	41

	5
	Phạm Thị Nhị
	-16
	-18
	0
	0
	0
	-34

	6
	Phạm Thị Xuyến
	-15
	-14
	-20
	-20
	-13
	-82

	7
	Vũ Thị Mơ
	-3
	-3
	-2
	-4
	3
	-9

	8
	Lê Thị Thuý
	-3
	-3
	-4
	-4
	6
	-8

	9
	Lương Thị Lụa B
	-1
	-3
	-2
	-1
	6
	-1

	10
	Vũ Văn Quảng
	-3
	-3
	-4
	-4
	-2
	-16

	11
	Vũ Ngọc Anh
	-7
	-14
	4
	6
	6
	-5

	12
	Phạm Thị Hằng
	6
	5
	0
	2
	0
	13

	13
	Quách Duy Phương
	-1.5
	-1.5
	-1
	-2
	-1.5
	-7.5

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	3.5
	3.5
	0
	6
	-13.5
	-0.5

	15
	Lê Thị Lụa A
	0
	2
	4
	0
	-11
	-5

	16
	Nguyễn Thị Hường
	3
	3
	4
	4
	11
	25

	17
	An Thị Huyến
	0
	2
	8
	8
	-3
	15

	18
	Đặng Thị Yến
	-12
	-12
	4
	4
	3
	-13

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	0
	-2
	4
	4
	4
	10

	20
	Đoàn Thị Tươi
	0
	0
	0
	5
	12
	17

	21
	Nguyễn Văn Long
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Bùi Thị Nguyệt
	3
	1
	0
	 0
	0 
	4

	23
	Vũ Thị Thêu
	 
	 
	 
	 
	-14
	-14

	24
	Lê Huệ Thành
	
	
	
	
	14
	


- An huyến ra muộn 1 tuần trả tiền cho người dạy thay 14 tiết

- Thanh Vân ra sớm 1 tuần được trả tiền dạy thay thêm 14 tiết

- Xuyến -82 tiết + 138 tiết (Dạy trường Sặt) = 56 tiết
- Long dạy 7 tiết X 17 tuần = 119 tiết – 3 tiết dạy thay = 116 tiết
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

TỔNG HỢP DẠY THAY CẢ 2 KÌ  ( 35 TUẦN )

(NĂM HỌC 2013 – 2014)
	TT
	Họ Và Tên
	Kì 1
	Ki2
	Cả năm
	Kí nhận          

	1
	Đặng Thị Vân
	55
	19
	74
	

	2
	Vũ Ngọc Linh
	0
	1
	1
	

	3
	Vũ Thị Quy
	80
	61
	141
	

	4
	Nguyễn T Thảo
	103
	41
	144
	

	5
	Phạm Thị Nhị
	-23
	-34
	-57
	

	6
	Phạm Thị Xuyến
	-26
	56
	30
	

	7
	Vũ Thị Mơ
	-8
	-9
	-17
	

	8
	Lê Thị Thuý
	-6
	-8
	-14
	

	9
	Lương Thị Lụa B
	9
	-1
	8
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	-12
	-16
	-28
	

	11
	Vũ Ngọc Anh
	5
	-5
	0
	

	12
	Phạm Thị Hằng
	47
	14
	61
	

	13
	Quách Duy Phương
	-1
	-7.5
	-8.5
	

	14
	Phạm Thuỳ Linh
	2
	-0.5
	1.5
	

	15
	Lê Thị Lụa A
	15
	-5
	10
	

	16
	Nguyễn Thị Hường
	31
	25
	56
	

	17
	An Thị Huyến
	-11
	15-14
	-10
	

	18
	Đặng Thị Yến
	0
	-13
	-13
	

	19
	Nguyễn Thanh Vân
	13
	10+14
	37
	

	20
	Đoàn Thị Tươi
	10
	17
	27
	

	21
	Nguyễn Văn Long
	
	
	16
	HĐ

	22
	Bùi Thị Nguyệt
	10
	4
	14
	

	23
	Vũ Thị Thêu
	0
	-14
	-14
	

	24
	Lê huệ thành
	
	14
	14
	HĐ


- An huyến ra muộn 1 tuần trả tiền cho người dạy thay 14 tiết

- Thanh Vân ra sớm 1 tuần được trả tiền dạy thay thêm 14 tiết

- Xuyến -82 tiết + 138 tiết (Dạy trường Sặt) = 56 tiết
- Long dạy 7 tiết X 17 tuần = 119 tiết – 3 tiết dạy thay = 116 tiết
- Long dạy hơn xuyến 35 tiết (1 lớp) – 19 tiết dạy thay (kì 1: 16t+kì 2: 3t)= 16 tiết. 

Vậy Long dư 16 tiết
Người lập Vũ Ngọc Linh
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